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1 Đông Nam 258               1.247          Bình thường Nguy cơ Thêm 01 F1

2 Đông Bắc 368               1.498          Bình thường Bình thường

3 Tây Nam 1 407               1.704          Bình thường Bình thường

4 Tây Nam 2 445               1.884          Bình thường Bình thường

5 Tây Bắc 1 492               2.383          Bình thường Bình thường

6 Tây Bắc 2 466               1.671          Bình thường Nguy cơ Thêm 01 F1

7 Đầm Môn 935                          3.932 Bình thường Bình thường

8 Vĩnh Yên 127                             488 Bình thường Bình thường

9 Khải Lương 350                          1.428 Bình thường Bình thường

10 Điệp Sơn 106                             449 Bình thường Bình thường

11 Ninh Đảo 170                             743 Bình thường Bình thường

12 Ninh Tân 137                             594 Bình thường Bình thường

13 Cổ Mã 543               2.062          Bình thường Bình thường

14 Ninh Mã 293               1.068          Bình thường Bình thường

15 Tuần Lễ 454               1.805          Bình thường Bình thường

16 Tân Phước Đông                199               916 Bình thường Bình thường

17 Tân Phước Bắc                829            3.441 Bình thường Bình thường

18 Tân Phước Nam                311            1.224 Bình thường Bình thường

19 Tân Phước Trung                410            1.719 Nguy cơ cao Bình thường

20 Tân Phước Tây                495            2.044 Nguy cơ rất cao Bình thường Hết F0

21 Long Hoà 715               2.957          Bình thường Bình thường

22 Lộc Thọ 419               1.396          Bình thường Bình thường

23 Hải Triều 753               2.587          Bình thường Bình thường

24 Ninh Thọ 354               1.567          Bình thường Bình thường

25 Ninh Lâm 216               1.096          Bình thường Bình thường

26 Diêm Điền 143               671             Bình thường Bình thường

27 Tiên Ninh 382               1.777          Bình thường Bình thường

28 Suối Hàng 184               862             Bình thường Bình thường

29 Nhơn Thọ 210               953             Bình thường Bình thường

30 Hội Khánh 286               1.805          Bình thường Bình thường

31 Hội Khánh Tây 343               1.614          Bình thường Bình thường

32 Hội Khánh Đông 353               1.605          Bình thường Nguy cơ Thêm 01 F1

33 Quảng Hội 1 685               2.816          Nguy cơ Bình thường

34 Quảng Hội 2 726               3.242          Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

35 Phú Hội 1 896               3.576                                          1 Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

36 Phú Hội 2 897               4.038                                          1 Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

37 Phú Hội 3 218               1.010          Nguy cơ Bình thường

38 Tân Dân 1 459               1.407          Bình thường Bình thường
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39 Tân Dân 2 495               2.115          Bình thường Bình thường

40 Suối Luồng 228               841             Bình thường Bình thường

41 Trung Dõng 1 670               2.053          Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

42 Trung Dõng 2 330               1.109          Nguy cơ rất cao Bình thường Hết F0

43 Trung Dõng 3 332               1.133          Bình thường Nguy cơ Thêm 01 F1

44 Bình Trung 1 345               1.140          Nguy cơ Bình thường Hết F1

45 Bình Trung 2 508               1.876          Bình thường Bình thường

46 Tứ Chánh 246               857             Nguy cơ Bình thường Hết F1

47 Bình Lộc 1 144               560             Bình thường Bình thường

48 Bình Lộc 2 237               857             Bình thường Bình thường

49 Phú Cang 1 449               1.450          Bình thường Bình thường

50 Phú Cang 1 Bắc 640               2.350          Bình thường Bình thường

51 Phú Cang 2 759               2.698          Bình thường Bình thường

52 Phú Cang 2 Nam 866               2.853          Bình thường Bình thường

53 Vinh Huề 270               975                                    2 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao  Thêm 02 F0

54 Tân Phú 572               1.929          Bình thường Bình thường

55 Tổ 1 265               1.013          Nguy cơ cao Nguy cơ cao liền kề tổ 2

56 Tổ 2 449               2.126          Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao

57 Tổ 3 239               1.075                                          3                        1 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao

58 Tổ 4 420               1.895                                          2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao

59 Tổ 5 174               668                                    3 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao

60 Tổ 6 233               894             Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

61 Tổ 7 330               1.794                                          1 Nguy cơ rất cao Bình thường Hết F0

62 Tổ 8 477               2.217                                          1 Nguy cơ cao Bình thường Hết F0

63 Tổ 9 410               1.466          Nguy cơ Bình thường

64 Tổ 10 342               1.907          Bình thường Bình thường

65 Tổ 11 292               1.068          Bình thường Bình thường

66 Tổ 12 252               966             Bình thường Bình thường

67 Tổ 13 307               1.462          Bình thường Bình thường

68 Tổ 14 420               2.780                                          1 Nguy cơ cao Nguy cơ Hết F0, còn 01 F1

69 Tổ 15 440               1.994          Nguy cơ Bình thường

70 Tân Đức Tây 1.380           4.575                                          2 Nguy cơ rất cao Nguy cơ rất cao

71 Hiền Lương 588               2.116          Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kê Tân Đức Tây

72 Quảng Phước 540               2.015          Nguy cơ cao Nguy cơ cao Liền kê Tân Đức Tây

73 Mỹ Đồng 484               2.335          Bình thường Bình thường

74 Tân Đức Đông 575               2.216          Bình thường Bình thường

75 Xuân Tự 1 830               3.604          Bình thường Nguy cơ Thêm 01 F1

76 Xuân Tự 2 720               3.262                                 1 Bình thường Nguy cơ cao Thêm 01 F0

77 Hà Già 390               1.596          Bình thường Bình thường

78 Xuân Vinh 401               1.622          Bình thường Bình thường
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79 Xuân Đông 520               2.154          Bình thường Bình thường

80 Xuân Tây 315               1.236          Bình thường Bình thường

81 XuânTrang                378            1.502 Bình thường Bình thường

82 XuânNinh                350            1.521 Bình thường Bình thường

83 XuânThọ                309            1.300                                 1                        2 Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao  Thêm 02 F0

84 Xuân Cam                148               655 Bình thường Bình thường

36.103         147.109      13                             9                       

*

1 Vạn Phú Vinh Huề

2 Vạn Giã

3 Vạn Lương Tân Đức Tây

4 Xuân Sơn Xuân Thọ

*

1 Vạn Giã Tổ 1

2 Vạn Lương Hiền Lương, Quảng Phước

3 Vạn Hưng Xuân Tự 2

*

1 Đại Lãnh Đông Nam, Tây Bắc 2

2 Vạn Khánh Hội Khánh Đông

3 Vạn Giã Tổ 9, Tổ 14

4 Vạn Hưng Xuân Tự 1

* 67 Thôn/TDP bình thường:  79,8%

04 Thôn/TDP nguy cơ cao: 4,8%

06 Thôn/TDP nguy cơ: 7,1%

tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5

Vạn Hưng

Xuân Sơn

07 thôn nguy cơ rất cao: chiếm 8,3%
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